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Phù Mỹ, ngày        tháng 7 năm 2023 

 Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam 

       

Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu: Mua sắm 

công cụ, dụng cụ y tế cho Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và 

các khoa phòng tại TTYT huyện Phù Mỹ (Mã 05.2023) với nội dung cụ thể như 

sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ 

Địa chỉ: 244 Quang Trung, Thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định; 

Số điện thoại: 0256.3855.219.  

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Bà Trần Thị Hằng, Trưởng Khoa Dược – Trang thiết bị - Vật tư y tế. 

Số điện thoại: 0905.983.980, Email: hangtt@syt.binhdinh.gov.vn 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

Nhận trực tiếp tại:  Phòng văn thư - Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ; Địa chỉ: 

244 Quang Trung, Thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định; Số điện thoại: 

0256.3855.219.  

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 07h00 phút ngày 17 tháng 7 năm 2023 đến 

trước 17h ngày 26 tháng 7 năm 2023. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 26 tháng 

7 năm 2023.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá: Phụ lục chi tiết kèm theo 

Nơi nhận: 
- Như trên;            
- Lãnh đạo TTYT; 

- Trang TTĐT của TTYT huyện Phù Mỹ; 

- Lưu: VT, KD. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Nguyễn Thái Học 
 

mailto:hangtt@syt.binhdinh.gov.vn


Phụ lục 

NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ 

DANH MỤC HÀNG HÓA 

Gói thầu: Mua sắm công cụ, dụng cụ y tế cho Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững  

và các khoa phòng tại TTYT huyện Phù Mỹ (Mã 05.2023) 

(Kèm Công văn số        /TTYT-KD ngày      /7/2023 của TTYT huyện Phù Mỹ) 

TT 
Danh mục 

dịch vụ 
Mô tả dịch vụ ĐVT 

Khối 

lượng 

Địa điểm 

thực hiện 

dịch vụ 

Dự kiến 

ngày hoàn 

thành dịch 

vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 

Thước đo 

chiều 

cao/chiều dài 

trẻ em 

* Thước đo chiều dài nằm/ chiều cao đứng cho người lớn và trẻ em 

* Phạm vi đo 10 - 1.800mm  

* Độ chia nhỏ nhất 10mm 

* Đảm bảo đo 2 tư thế:  

+ Tư thế đứng cho trẻ em và người lớn  

+ Tư thế nằm cho trẻ sơ sinh 

* Kết cấu 3 phần:  

+ 1 chân cố định có kèm 1 thang đo và 01 bộ định vị điểm đo. 

 + 02 thang đo nối tiếp  

* Chất liệu:  

+ Mặt thước: Gỗ công nghiệp dày 12mm đã qua xử lý chống cong vênh, mối mọt. Bề 

mặt phủ melamim vân gỗ, chống chầy xước.  

+ Khung thước đo: Gỗ tự nhiên, kết cấu có rãnh trượt dễ lắp ráp, có khóa cố định khi 

đo.  

* Màu sắc: Tự nhiên, phủ sơn PU chống xước  

* Trọng lượng: 7 kg 

*Bệ đáy rộng 315mm, sâu 360mm, rộng 250mm, 2 cạnh của thân thước được gắn nẹp 

nhôm màu trắng, bề mặt thân thước được in UV có nền trắng vạch chia màu, có vạch 

mm từ 1mm đến 1800mm 

*Khi lắp xong thước có chiều cao 1800mm 

*Thước có dây đeo bạt dù 

* Gấp gọn 3 mảnh, dễ dàng di chuyển 

Cái 38 

 

TTYT 

huyện 

Phù Mỹ 

02 tháng 



2 

Cân trẻ sơ 

sinh 20 kg có 

máng 

* Phạm vi đo: 500 g - 20 kg 

* Giá trị độ chia: 50 g 

* Sai số:   

+ Từ 500 g đến 2.5 kg: ± 25 g 

+ Từ 2.5 kg đến 10 kg: ± 50 g 

+ Từ 10 kg đến 20 kg: ± 75 g 

- Vỏ hộp cân và giá đỡ đĩa cân được sơn tĩnh điện. 

* Vỏ sắt sơn tĩnh điện. 

* Đĩa nhựa PP: 564 x 266 x 80 mm. 

* Mặt kính nhựa PC trong suốt. 

* Mặt số nhựa ABS trắng tuyết: in lụa, đường kính ngoài ø200.5 mm, đường kính 

vùng in ø189 mm, chiều cao h = 13 mm, độ dày nhựa e = 1.8 mm. 

* Kích thước : 545 x 305 x 305 mm 

Cái 38 

 

TTYT 

huyện 

Phù Mỹ 

 

02 tháng 

3 
Cân sức khỏe 

điện tử 

* Tải trọng tối đa: 150 Kg 

* Chất liệu: Kính Cường Lực  

* Màn hình: LCD 

* Kích thước: 6 x 2.5 cm (2.36 x 0.98 inch) hiển thị rõ nét 

Cái 19 
TTYT 

huyện 

Phù Mỹ 

02 tháng 

4 

Đèn hồng 

ngoại chân 

cao 

* Chân đèn chính kèm đế gang: 01 cái  

* Bóng đèn hồng ngoại: 01 cái. Công suất: ≥250W 

* Điện thế: 220V/60W-100W 

*Dimmer hoặc công tắc 

*Dây nguồn: ≥2,8m  

*Điều chỉnh chiều cao từ ≤1m - ≥1,7m.  

*Cổ định vị xoay linh động đến gần 360 độ 

*Đuôi đèn ceramic sử dụng nhiều loại bóng đèn. 

Cái 20 
TTYT 

huyện 

Phù Mỹ 

02 tháng 

5 
Bóng đèn 

hồng ngoại 

* Phổ ánh sáng hồng ngoại cao, tiết kiệm năng lượng. 

* Công suất: ≥250W 
Cái 

 

50 

TTYT 

huyện 

Phù Mỹ 

 

02 tháng 

6 Xe đẩy oxy 

*Vật liệu: Inox 304 

* Xe dùng đẩy bình Oxy 6m3, có khung làm bằng ống Ø25x1.0mm  

* Mặt để chai Oxy làm bằng inox tấm dày 3.0mm có kích thước 300x300mm  

* Chiều cao khung xe khi đẩy khoản 880mm  

* Khung xe có 2 bánh trước Ø200mm và 2 bánh phụ phía sau Ø80mm xoay đa hướng 

 *Trên tay đẩy có gắn xích móc giữ chai Oxy 

Cái 2 
TTYT 

huyện 

Phù Mỹ 

02 tháng 



7 
Xe đẩy đồ 

vải 

* Vật liệu: Inox 304 

* Kích thước khoảng : 900(D) x 600(R) x 950(C)mm  

*  Khung chính bằng inox  ống Ø25x1.0mm 

* Các song dọc ống  Ø16x0.7mm 

* Khung sàn bằng hộp 25x25x1.0mm 

* Sàn bằng inox tấm dày 1.0mm, có đục lỗ tròn 

* Bốn xe bánh Ø120mm (2 bánh có khóa) 

Cái 1 
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Phù Mỹ 

02 tháng 

8. 
Xe đẩy bệnh 

nhân nằm 

* Chất liệu: inox 304 

* Kích thước : 1900(D) x 600(R) x 750(C) mm. 

* Xe gồm 2 phần: Xe và cáng, cáng có thể nhấc ra khỏi xe.  

*Khung xe làm bằng ống Ø32x1.0 mm, khung cán làm bằng ống Ø25x1.0 mm. 

*Mặt cáng làm bằng inox tấm dày khoảng 1.0mm bọc ôm khít khung cáng. 

 *Lan can làm bằng Ø19x1.0mm, có thể hạ xuống gấp gọn phía dưới cáng. 

 *Đệm mút dày khoảng 50mm bọc bằng simili chống thấm và dễ vệ sinh.  

*Có cọc treo chai hoặc túi truyền dịch  

*Bốn bánh xe Ø120mm, 2 bánh có phanh 

Cái 1 
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Phù Mỹ 

02 tháng 
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